
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 4  Trang 1/1 

Điểm: ______/20                Tên: _____________________ 

                                                                                         Ngày: _____09/30/2006______ 
 

Bài Tập Ở Nhà: Tuần 4 

 Em hãy tìm đúng từ tiếng Việt. 
Crossword Puzzle.  Find the right Vietnamese word using the definitions below. 
 

        3       

1   _     2        

        _      

    4   5  _       

              

   6       7    8   

    _    9   _    

 10   _           

           11    

 _         12     

        _     14  

        13    _   

              

 

Across  
1.  To go to school  
2.  Sound 
4.  A cow 
6.  To eat 
9.  Shoulder blade 
10.  To go to the market 
11.  Dad, or three 
12.  Tomato 
13.  Nonsense 

Down 
3.  A baby 
4.  A fish 
5.  To speak 
7.  All 
8.  To sing 
10.  To go to work 
11.  Lady 
14.  To rub 

 


